
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH 

Ôn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 3 năm 2024  
(Lớp A) 

(Kèm theo Thông báo số 169/TB-ĐHLHN ngày 27/9/2024) 

 

Hội trường học: A1102 (thứ ba đến thứ sáu), A704 (thứ bảy) 

STT Họ và tên thí sinh Mã hồ sơ 

1.  Bùi Thị Trà My DT.2024.CH3.2024.005 

2.  Nguyễn Minh Chiến DT.2024.CH3.2024.007 

3.  Khuất Quang Toàn DT.2024.CH3.2024.010 

4.  Vũ Thị Ngoan DT.2024.CH3.2024.015 

5.  Vũ Thị Huyền Diệu DT.2024.CH3.2024.017 

6.  Đinh Thị Hoàng Anh DT.2024.CH3.2024.020 

7.  Lê Thanh Dương  DT.2024.CH3.2024.030 

8.  Đặng Trần Hằng Nga DT.2024.CH3.2024.038 

9.  Tưởng Quốc Cường DT.2024.CH3.2024.046 

10.  Vũ Thị Thùy Dung DT.2024.CH3.2024.055 

11.  Phùng Đình Khang DT.2024.CH3.2024.061 

12.  Vương Thị Liễu DT.2024.CH3.2024.065 

13.  Nguyễn Thị Bích Ngọc DT.2024.CH3.2024.067 

14.  Phạm Ngọc Hùng DT.2024.CH3.2024.087 

15.  Nguyễn Bình Minh DT.2024.CH3.2024.088 



 
 

STT Họ và tên thí sinh Mã hồ sơ 

16.  Trần Hoàng Anh DT.2024.CH3.2024.090 

17.  Phạm Thu Hà DT.2024.CH3.2024.108 

18.  Nguyễn Linh Đan DT.2024.CH3.2024.109 

19.  Nguyễn Trà My DT.2024.CH3.2024.111 

20.  Lê Thị Tuyết  DT.2024.CH3.2024.112 

21.  Đỗ Thị Khánh Ly DT.2024.CH3.2024.124 

22.  Nguyễn Như Quỳnh DT.2024.CH3.2024.132 

23.  Nguyễn Việt Duy DT.2024.CH3.2024.134 

24.  Võ Hồng Ngọc DT.2024.CH3.2024.136 

25.  Nguyễn Thị Thúy Năm DT.2024.CH3.2024.155 

26.  Hoàng Thu Trang DT.2024.CH3.2024.164 

27.  Trần Văn Tùng DT.2024.CH3.2024.166 

28.  Hoàng Khánh Chi DT.2024.CH3.2024.173 

29.  Trương Tiến Duy DT.2024.CH3.2024.182 

30.  Tạ Phương Trang DT.2024.CH3.2024.183 

31.  Nguyễn Đức Anh DT.2024.CH3.2024.194 

32.  Trịnh Văn Ninh DT.2024.CH3.2024.203 

33.  Hà Tố Uyên DT.2024.CH3.2024.209 

34.  Đỗ Thị Hồng Anh DT.2024.CH3.2024.213 

35.  Đặng Việt Hà DT.2024.CH3.2024.228 

36.  Võ Lê Minh Đức DT.2024.CH3.2024.229 

37.  Nguyễn Thị Thơ DT.2024.CH3.2024.230 



 
 

STT Họ và tên thí sinh Mã hồ sơ 

38.  Lã Thị Thục Anh DT.2024.CH3.2024.269 

39.  Nguyễn Thị Duyên DT.2024.CH3.2024.272 

40.  Nguyễn Thanh Phong DT.2024.CH3.2024.278 

41.  Nguyễn Phúc Minh Châu DT.2024.CH3.2024.293 

42.  Hoàng Thị Diệu Linh DT.2024.CH3.2024.304 

43.  Nguyễn Việt Hoàng DT.2024.CH3.2024.314 

44.  Nguyễn Hồng Giang DT.2024.CH3.2024.358 

45.  Nguyễn Hà Trường An DT.2024.CH3.2024.386 

46.  Hoàng Đức Phương DT.2024.CH3.2024.425 
 

  



 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH 

Ôn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 3 năm 2024  
(Lớp B) 

(Kèm theo Thông báo số 169/TB-ĐHLHN ngày 27/9/2024) 

 

Hội trường học: A1103 (thứ ba đến thứ sáu), A804 (thứ bảy) 

STT Họ và tên thí sinh Mã hồ sơ 

1.  Nguyễn Văn Minh DT.2024.CH3.2024.430 

2.  Trần Duy Trung DT.2024.CH3.2024.434 

3.  Trần Gia Bảo DT.2024.CH3.2024.436 

4.  Hoàng Quốc Vũ DT.2024.CH3.2024.440 

5.  Nguyễn Viết Minh DT.2024.CH3.2024.441 

6.  Phùng Xuân Minh DT.2024.CH3.2024.447 

7.  Đỗ Lan Nhi DT.2024.CH3.2024.453 

8.  Vũ Thị Thanh Nhã DT.2024.CH3.2024.462 

9.  Hà Hải Ninh DT.2024.CH3.2024.464 

10.  Hà Hải Yến DT.2024.CH3.2024.467 

11.  Nguyễn Thị Trang DT.2024.CH3.2024.472 

12.  Hoàng Minh Tuấn DT.2024.CH3.2024.484 

13.  Nguyễn Nhật Huy DT.2024.CH3.2024.486 

14.  Nguyễn Phương Linh DT.2024.CH3.2024.490 

15.  Nguyễn Bùi Phương Anh DT.2024.CH3.2024.495 



 
 

STT Họ và tên thí sinh Mã hồ sơ 

16.  Mậu Xuân Cường DT.2024.CH3.2024.496 

17.  Đặng Hồng Phúc DT.2024.CH3.2024.498 

18.  Lại Thị Hải Yến DT.2024.CH3.2024.503 

19.  Hoàng Diễm Linh DT.2024.CH3.2024.505 

20.  Trần Việt Hằng DT.2024.CH3.2024.508 

21.  Trương Thị Quỳnh Liên DT.2024.CH3.2024.513 

22.  Trần Thạch Thảo DT.2024.CH3.2024.520 

23.  Nguyễn Thị Hà Giang Giang DT.2024.CH3.2024.528 

24.  Dương Đức Thịnh DT.2024.CH3.2024.531 

25.  Nguyễn Minh Phương DT.2024.CH3.2024.536 

26.  Dương Bích Hải DT.2024.CH3.2024.538 

27.  Đồng Thị Thùy DT.2024.CH3.2024.539 

28.  Nguyễn Hương Giang DT.2024.CH3.2024.548 

29.  Nguyễn Thị Ánh DT.2024.CH3.2024.550 

30.  Lường Thị Thảo DT.2024.CH3.2024.551 

31.  Nguyễn Thị Khánh Huyền DT.2024.CH3.2024.552 

32.  Nguyễn Thu Hằng DT.2024.CH3.2024.560 

33.  Nguyễn Thị Thu Hải DT.2024.CH3.2024.566 

34.  Châu Thanh Huyền DT.2024.CH3.2024.567 

35.  Phạm Công Bằng DT.2024.CH3.2024.568 

36.  Nguyễn Thị Mai Anh DT.2024.CH3.2024.570 

37.  Hoàng Thị Mỹ Hạnh  DT.2024.CH3.2024.571 



 
 

STT Họ và tên thí sinh Mã hồ sơ 

38.  Nguyễn Đức Mạnh  DT.2024.CH3.2024.577 

39.  Trịnh Hương Quỳnh DT.2024.CH3.2024.579 

40.  Nguyễn Trọng Hùng DT.2024.CH3.2024.581 

41.  Nguyễn Quang Huy DT.2024.CH3.2024.582 

42.  Nguyễn Anh Dũng DT.2024.CH3.2024.584 

43.  Phạm Ngô Thanh Hằng DT.2024.CH3.2024.611 

44.  Trịnh Thị Thu DT.2024.CH3.2024.614 

45.  Nguyễn Thị Ngọc Anh DT.2024.CH3.2024.617 

46.  Trần Thị Điềm DT.2024.CH3.2024.623 

 
 


